Nội dung các câu hỏi:
Phần I (Biết/ Nhớ)

Câu 1 (Biết/nhớ): Cho A là một biến cố. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 
 


Câu 2 (Biết/nhớ): Cho A là một biến cố. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


 
Câu 3 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 



Câu 4 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố với . Trong các khẳng định sau khẳng định nào không chính xác
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 



Câu 5 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố với . Trong các khẳng định sau khẳng định nào không chính xác
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 
 



Câu 6 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố xung khắc. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn  đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Câu 7 (Biết/nhớ): Cho A và B là các biến cố độc lập. Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn  đúng
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 


Câu 8 (Biết/nhớ): Trong các khẳng định sau khẳng định nào luôn luôn  đúng
a. Hàm phân phối cảu biến ngẫu nhiên là hàm liên tục
b. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên là hàm không giảm
c. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên là hàm không tăng
d. Hàm phân phối của biến ngẫu nhiên nhận giá trị trên khoảng (0 ; 1).
Câu 9 (Biết/nhớ): Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
a. 

Biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn  có hàm mật độ là  
b. 

Biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với tham số  có kỳ vọng là  
c. 

Biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson với tham số  có kỳ vọng  và phương sai bằng nhau và bằng .
d. 


Biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức  có kỳ vọng là  và phương sai là  
Câu 10 (Biết/nhớ): Cho X, Y là 2 biến ngẫu nhiên độc lập, a, b là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 



Câu 11 (Biết/nhớ): Cho  là mẫu ngẫu nhiên cỡ n lấy từ X. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 



Câu 12 (Biết/nhớ): Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng rút gọn như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 (số quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.
	a. 

	b. 
 

	c. 
 
	d. 
    






Câu 13 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên  cỡ n với các giá trị quan sát là . Đặt , với  là các số thực. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai. 
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 
 






Câu 14 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên cỡ n với trung bình mẫu ,  phương sai mẫu  với phương sai chưa biết. Với mức ý nghĩa . Công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình  
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 







Câu 15 (Biết/nhớ): Cho một mẫu ngẫu nhiên cỡ n lấy từ biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với phương sai đã biết với trung bình mẫu ,  phương sai mẫu . Với mức ý nghĩa . Công thức nào sau đây là công thức khoảng tin cậy đối xứng đối với  giá trị trung bình  
	a. 
 
	b. 
 

	c. 

	d. 







Câu 16 (Biết/nhớ): Tỉ lệ sinh viên ngành thể dục thi đạt yêu cầu môn xác suất thống kê là  (chưa biết). Để ước lượng tỉ lệ sinh viên ngành thể dục hoàn thành môn học xác suất và thống kê người ta kiểm tra ngẫu nhiên  sinh viên ngành thể dục một cách độc lập có  sinh viên đạt yêu cầu . Các khẳng định sau khẳng định nào sai
a. 

 là tần suất xuất hiện sinh viên đạt yêu cầu trong  quan sát.
b. 


  là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng  phương sai là .
c. 

Với mức ý nghĩa . Khoảng tin cậy đối với  là 


d. 

Với mức ý nghĩa . Khoảng tin cậy đối với  là 




Câu 17 (Biết/nhớ): Cho mẫu ngãu nhiên cỡ   lấy từ véc tơ ngẫu nhiên   như sau.
	
 
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các khẳng định sau khẳng đinh nào sai. 
	a. 

    và 
	b. 


	
c. 

 và 
	d. 




Câu 18 (Biết/nhớ): Thực hiện n quan sát thu được mẫu thực nghiệm dạng rút gọn như sau
	X(giá trị quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 

	
 (số quan sát)
	
 
	
 
	……
	
 
	……..
	
 


Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.
a. 

Tần suất xuất hiện giá trị  là  
b. 
Trung bình mẫu  
c. 
Phương sai mẫu là  
d. 
Khoảng tin cậy đối với giá trị trung bình với mức ý nghĩa  là


Câu 19 (Biết/nhớ): Các khẳng định sau đây khẳng định nào sai
a. 

Công thức ước lượng giá trị trung bình với mức ý nghĩa  khi kích thước mẫu  là  



b. 

Công thức ước lượng giá trị trung bình với mức ý nghĩa  khi kích thước mẫu  là  


c. 

Công thức ước lượng giá trị trung bình  của biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với  đã biết và mức ý nghĩa  là  


d. 

Công thức ước lượng giá trị trung bình với mức ý nghĩa  khi kích thước mẫu  là  



Câu 20 (Biết/nhớ): Các khẳng định sau đây khẳng định nào sai
a. 

Với mức ý nghĩa  giá trị   
b. 

Với mức ý nghĩa  giá trị   
c. 

Khi kích thước mẫu đủ lớn  thì  
d. 

 Khi kích thước mẫu đủ lớn  thì  



Câu 21 (Biết/nhớ): Cho  là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với kỳ vong  (chưa biết) phương sai đã biết. Các khẳng định sau đây khẳng định nào sai
a. 


Công thức tính kích thước mẫu tối thiểu để sai số ước lượng giá trị kỳ vọng  với mức ý nghĩa  không vượt quá  là 


   ( là phần nguyên của x).
b. 

Công thức ước lượng giá trị lượng giá trị kỳ vọng  với mức ý nghĩa  là  


c. 

Biến ngẫu nhiên  có phân phối chuẩn tắc . 
d. 

Công thức ước lượng giá trị lượng giá trị kỳ vọng  với mức ý nghĩa  là  



Câu 22(Hiểu) : Một lớp học có 30 sinh viên nam và 20 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 6 sinh viên để lập thành 1 dội bóng chuyền. Gọi A là biến cố ‘‘Có một sinh viên nữ được chon’’.  Xác suất của biến cố A là
	a. 
 
	b. 

	c. 

	d. 




Câu 23(Hiểu) : Có 3 xạ thủ bắn vào mục tiêu một cách độc lập. Gọi  là biến cố ‘‘Xạ thủ thứ i bắn trúng mục tiêu’’ i=1,2,3. Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai.
a. 
Biến cố ‘‘Cả 3 xạ thủ bắn trúng mục tiêu’’ là .
b. 
Biến cố ‘‘Có ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu’’ là . 
c. 
Biến cố ‘‘Không có xạ thủ nào bắn trúng mục tiêu’’ là    .
d. 
Biến cố ‘‘ Có một xạ thủ không bắn trúng mục tiêu’’ là  
Câu 24(Hiểu) : Một cửa hàng bán giày thể thao được nhập về từ 2 cơ sở sản xuất I và II với tỉ lệ 2 :3. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên một đôi giày. Gọi A là biến cố ‘‘Khách hàng chọn được đôi giày sản xuất từ cơ sở I’’. Xác suất của A là
	a. 
 
	b. 

	c. 

	d. 






Câu 25(Hiểu) : Giả sử A, B là các biến cố với các giá trị xác suất . Xác suất   
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 
 


Câu 26(Hiểu) : Có  2 dụng cụ thể thao, lô I có 15 dụng cụ loại A và 5 dụng cụ  loại B, lô II có 20 dụng cụ loại A và 10 dụng cụ loại B. Từ mỗi lô người ta lấy ngẫu  nhiên 1 dụng cụ. Số  biến cố sơ cấp của không gian biến cố sơ cấp là

	a. 600 
	b. 1225
	c. 50 
	d. Một đáp án khác





Câu 27(Hiểu) :  Giả sử A, B là các biến cố với các giá trị xác suất . Xác suất   
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
  
	d. Một đáp án khác





Câu 28(Hiểu) :  Giả sử A, B là các biến cố độc lập với các giá trị xác suất . Xác suất   
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
  
	d. Một đáp án khác


Câu 29(Hiểu) :  Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất sau
	X
	1
	3
	5
	7

	

	0,1
	0,3
	0,5
	
		 



Giá trị của  là 
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
  
	d. Một đáp án khác


Câu 30(Hiểu) :  Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất sau
	X
	1
	2
	3
	4

	

	0,1
	0,2
	0,3
			 0,4


Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X là
	a.   4 
	b.   10
	c.   1  
	d. Một đáp án khác


Câu 31(Hiểu) :  Cho X là biến ngẫu nhiên có bảng phân phối xác suất sau
	X
	1
	2
	3
	4

	

	0,1
	0,2
	0,3
	0,4


Phương sai của biến ngẫu nhiên X là
	a.   4 
	b.   10
	c.   1  
	d. Một đáp án khác


Câu 32(Hiểu) :  Cho X là đại lượng ngẫu nhiên có tuân theo luật phân phối đều trên [a, b] Khi đó phương sai của X là

	a. 

	b. 

	c. 

	d. 



Câu 33(Hiểu) :  Đo chiều cao 100 vận động viên người ta thu được mẫu thu gọn được cho được cho bởi
	X(chiều cao)
	1,68
	1,70
	1,72
	1,74
	1,76
	1,78
	1,80

	
 (Số VĐV)
	5
	10
	20
	30
	15
	13
	7



Trung bình mẫu   là 
	a. 1,74
	b. 
 
	c. 
 
	d. Một đáp án khác


 Câu 34(Hiểu) :  Đo chiều cao 100 vận động viên người ta thu được mẫu thu gọn được cho được cho bởi
	X(chiều cao)
	1,68
	1,70
	1,72
	1,74
	1,76
	1,78
	1,80

	
 (Số VĐV)
	5
	10
	20
	30
	15
	13
	7


Tần suất xuất hiện vận động viên có chiều cao không quá 1,74m là
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. Một đáp án khác







 Câu 35(Hiểu) :  Cân nặng của các cầu thủ bóng đá là đại lượng ngẫu nhiên X tuân theo luật phân phối chuẩn với kỳ vọng  chưa biết và độ lêch chuẩn . Đo cân nặng của 100 cầu thủ bóng đá một cách ngẫu nhiên tính được trung bình mẫu  và phương sai mẫu là . Với mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với cân nặng trung bình của cầu thủ bóng đá là

	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 







  Câu 36(Hiểu) :   Tỷ lệ người dân trong một khu dân cư biết chơi môn bóng bàn là một số  chưa biết. Người ta chọn ngẫu nhiên 256 người dân ở khu dận cư để kiểm tra thấy có 80 người biết chơi môn bóng bàn. Từ số liệu thống kê và mức ý nghĩa  khoảng tin cậy đối với  là . Trong đó  là bộ nào dưới đây.    
	a. 
 
	b. 
 

	c. 
 
	d. 
 




Câu 37(Áp dụng): Có 3 xạ thủ bắn vào mục tiêu một cách độc lập, xác suất bắn trúng mục tiêu của mối người lần lượt là  và . Xác suất để ít nhất một xạ thủ bắn trúng mục tiêu là
	a. 
 
	b. 
 
	c. 
 
	d. 
 


Câu 38(Áp dụng): Có 2 lô sản phẩm trang phục thể thao cho một trận bóng đá được. Lô I có 14 cái quần và 11 cái áo, Lô II có 10 cái quần và 15 cái áo.  Một cầu thủ lấy ngẫu nhiên mỗi lô một sản phẩm. Xác suất để cầu thủ đó lấy được đủ bộ là

	a. 
  
	b. 
[bookmark: _GoBack]   

	c. 

	d. Một đáp án khác


TOÁN KINH TẾ
Câu 1(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi đa diện.
b. Tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là đa diện lồi.
c. Tập phương án của bài quy hoach tuyến tính có thể không là tập lồi.
d. Tất các khẳng đinh trên đều sai
 Câu 2(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Mọi bài toán quy hoạch tuyến tính đều có phương án tối ưu
b. Bài toán quy hoạch tuyến tính chỉ có phương án cực biên tối ưu.
c. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính có phương án tối ưu thì có ít nhất một phương án cực biên tối ưu.
d. Bài toán quy hoạch tuyến tính không có phương án tối ưu thì tập phương án bằng rỗng.
Câu 3(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoach tuyến tính có hai phương án tối ưu khác nhau thì có vô số phương án tối ưu.
b. Nếu bài toán quy hoach tuyến tính  có vô số phương án tối ưu thì có 2 phương án cực biên tối ưu.
c. Nếu bài toán có phương án tối ưu thì có vô số phương án tối ưu.
d. Nếu bài toán có hai phương án tối ưu thì có vô số phương án cực biên tối ưu.
Câu 4(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. 



Phương án là cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính nếu tồn tại hai phương án  sao cho  là tổ hợp lồi thực sự của .
b. Bài toán quy hoạch tuyến tính có thể có vô số phương án cực biên
c. Bài toán quy hoạch tuyến tính đã có phương án tôi ưu thì tập phương án phải là đa diện lồi.
d. Số phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính là hữu hạn
Câu 5(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là đa diện lồi thì có phương án cực biên tối ưu.  
b. Nếu tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính là tập lồi đa diện thì luôn có phương án cực biên tối ưu
c. Nếu tập phương án của bài toán không phải là đa diện lồi thì bài toán không có phương án tối ưu.
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 6(Hiểu). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì hàm mục tiêu không bị chặn trên tập phương án.
b. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì tập phương án bằng rỗng
c. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính có 1 phương án tối ưu không phải là phương án cực biên thì bài toán có vô số phương án tối ưu.
d. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có hai phương án cực biên tối ưu. 
Câu 7(Hiểu). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì hàm mục tiêu không bị chặn trên tập phương án.
b. Nếu bài toán quy hoạch tuyến tính vô nghiệm thì tập phương án bằng rỗng
c. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có hai phương án cực biên tối ưu. 
d. Nếu bài toán có vô số phương án tối ưu thì có vô số phương án tối ưu không phải là cực biên.
Câu 8(Biết/Nhớ). Cho bài toán quy hoạch tuyến tính có n ẩn. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng
a. 
Phương án cực biên của bài toán  nếu thỏa mãn  ràng buộc chặt.
b. 
Bài toán có không quá  phương án cực biên.
c. 
Bài toán có đúng  phương án cực biên.
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 9(Biết/Nhớ). Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc luôn có phương án tối ưu
b. Mọi bài toán quy hoach tuyến tính đều đưa về được dạng chính tắc
c. Không phải bài toán quy hoạch tuyến tính nào cúng có thể đưa về được dạng chính tắc
d. Tất cả các khẳng định trên đều sai.
Câu 10(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu khác rỗng.
b. Nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu và bài toán gốc đều khác rỗng thì cả hai đều có phương án tối ưu.
c. Nếu  tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
d.  Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc. 
Câu 11(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu tập phương án của bài toán đối ngẫu khác rỗng.
b. Nếu  tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
c.  Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc.
d. Nếu bài toán gốc có phương án tối ưu thì bài toán đối ngẫu cũng có phương án tối ưu. 
Câu 12(Biết/Nhớ).  Xét cặp bài toán quy hoach tuyến tính đối ngẫu. Các khẳng định sau khẳng định nào đúng
a. Nếu tập phương án của bài toán gốc khác rỗng thì tập phương án của bài toán đối ngẫu cũng khác rỗng.
b. Nếu bài toán gốc có dạng chuẩn tắc thì bài toán đối ngẫu có dạng chính tắc.
c. Bài toán gốc có phương án tối ưu nếu bài toán đối ngẫu có tập phương án khác rỗng.
d. Cả 3 khẳng định trên đều sai


Câu 13(Biết/Nhớ).  Xét bài toán dạng chính tắc với  phương trình,  ẩn. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng
a. 


Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu các   ứng với các tọa độ .
b. 

 Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu  
c. 

Phương án cực biên  là phương án tối ưu nếu  
d. 


Phương án cực biên  là phương án tối ưu thì   ứng với các tọa độ .


Câu 14(Biết/Nhớ).  Xét bài toán dạng chính tắc với  phương trình,  ẩn. Các khẳng định sau đây khẳng định nào đúng
a. 


Nếu tại phương án cực biên  tồn tại  sao cho  thì bài toán vô nghiệm.
b. 




Nếu tại phương án cực biên  tồn tại  sao cho  thì có thể xây dựng được phương án  tốt hơn .
c. 




 Nếu tại phương án cực biên   với mọi  đều tồn tại   thì có thể xây dựng được phương án  tốt hơn .
d. 


Nếu tại phương án cực biên   với mọi  đều tồn tại   thì bài toán vô nghiệm.
Câu 15(Biết/Nhớ).  Phương pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính dấu hiệu nào cho chúng ta biết bài toán có vô số phương án tối ưu
a. 


Tại phương án tối ưu,   với mọi  mà  không thuộc cơ sở.
b. 


Tại phương án tối ưu, tồn tại  mà  không thuộc cơ sở có .
c. 


Tại phương án tối ưu,   với mọi  mà  thuộc cơ sở.
d. Tất cả các dấu hiệu trên đều sai.
Câu 16(Biết/Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán vận tải luôn luôn có phương án tối ưu.
b. Bài toán vận tải không cân bằng thu phát thì không có phương án tối ưu.
c. Cung lớn hơn cầu thì phải xây trạm phát giả
d. Cầu lớn hơn cung thì phải xây trạm thu giả.
Câu 17(Biết/Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập hợp các ôn chọn của phương án của bài toán vận tải không lập thành vòng
b. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số phương án cực biên là . 
c. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số tọa độ dương của phương án cực biên tối đa là .
d. Cả 3 khằng đinh trên đều sai
Câu 18(Hiểu).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập hợp các ôn chọn của phương án của bài toán vận tải không lập thành vòng
b. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì số phương án cực biên là . 
c. 


Bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng thì một phương án có số tọa độ dương  lớn hơn  thì không thể là phương án cực biên.
d. Cả 3 khằng đinh trên đều sai


Câu 19(Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Dấu hiệu nào cho chúng ta biết bài toán vận tải không suy biến
a. 
Tất cả các phương án cực biên có đủ  ô chọn.
b. 
Có một phương án cực biên có đủ  ô chọn. 
c. 
Tất cả các phương án cực biên có số ô chọn bé thua .
d. 
Có một phương án cực biên có số ô chọn bé thua . 


Câu 20 (Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng . Dấu hiệu  là dấu hiệu tối ưu của bài toán vận tải
a. 

với  là ô chọn. 
b. 

Có ít nhất một  ô  là ô loại có 
c. 

Có ít nhất một  ô  là ô loại có 
d. 



 với mọi  là ô chọn và  với mọi  là ô loại có.


Câu 21 (Biết/ Nhớ).   Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Dấu hiệu  là dấu hiệu bài toán vận tải vận tải có vô số phương án tối ưu
a. 

Tại phương án tối ưu có  với mọi ô . 
b. 

Tại phương án tối ưu có ít nhất một  ô  là ô loại có 
c. 

Tại phương án tối ưu có ít nhất một  ô  là ô loại có 
d. 

Tại phương án tối ưu, tất cả các  ô  là ô loại có 


Câu 22 (Hiểu).  Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và   nhận hàng. Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Tập phương án của bài toán vận tải luôn khá rỗng.
b. Bài toán vận tải suy biến thì không có phương án tối ưu.
c. 
Số ô chọn của phương án cực biên  tối đa là . 
d. 
Phương án có số ô chọn  nhỏ thua  không thể là phương án cực biên


Câu 23 (Hiểu).  Xét bài toán vận tải có  nơi phát hàng và  nhận hàng. Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán đối ngẫu của bài toán vận tải luôn có phương án tối ưu. 
b. Bài toán vận tải suy biến thì không có phương án tối ưu.
c. 
Số ô chọn của phương án cực biên  tối đa là . 
d. 
Phương án có số ô chọn  nhỏ thua  không thể là phương án cực biên
Câu 24 (Biết/ Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. 
Bài toán trò chơi ma trận với các hệ số   điều có chiến lược đơn tối ưu.
b. 
Bài toán trò chơi ma trận với các hệ số   điều có chiến lược tối ưu.
c. Mọi bài toán trò chơi ma trận  điều có chiến lược đơn  tối ưu.
d. Mọi bài toán trò chơi ma trận điều có điểm yên ngựa.
Câu 25 (Biết/ Nhớ).  Trong  các khẳng định sau khẳng định nào đúng.
a. Bài toán trò chơi ma trận có chiến lược đơn tối ưu thì có điểm yên ngựa.
b. Mọi bài toán trò chơi ma trận  điều có chiến lược đơn  tối ưu.
c. Mọi bài toán trò chơi ma trận điều có điểm yên ngựa.
d. Bài toán không có điểm yên ngựa thì không có phương án tối ưu.
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